
           DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2023

STT Mã HV Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Mã lớp Tốt nghiệp Ghi chú

1 63CH060 Nguyễn Thị Diệu An Nữ 18/07/1987 CHQTKD2021-1 Đạt

2 63CH063 Nguyễn Ánh Nam 02/09/1950 CHQTKD2021-1 Đạt

3 62CH032 Nguyễn Bộ Nam 21/01/1975 CHQLTS2020-2 Đạt

4 59DT37 Đoàn Văn Chuân Nam 08/01/1990 CHQL2018-1 Không đạt Chưa nộp LV thư viện

5 60DT11 Phạm Văn Chung Nam 10/08/1979 CHQL2018-6 Đạt

6 61CH167 Bùi Song Đạt Nam 09/09/1989 CHQT2019-2 Đạt

7 62CH112 Trương Hồ Xuân Điền Nam 06/09/1995 CHQTKD2020-1 Đạt

8 61CH168 Bùi Việt Đức Nam 30/10/1978 CHQT2019-2 Đạt

9 62CH017 Ngô Chí Dũng Nam 27/02/1998 CHNT2020 Đạt

10 62DT06 Phạm Anh Dũng Nam 20/11/1978 CHNT2021 Đạt

11 60CH173 Phạm Lễ Duy Nam 17/11/1991 CHSH2018 Đạt

12 60CH238 Võ Hoàng Duy Nam 05/10/1989 CHQT2018-2 Đạt

13 62CH033 Trần Khánh Duy Nam 04/05/1981 CHQLTS2020-2 Đạt

14 60CH239 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 18/07/1990 CHQT2018-2 Đạt

15 60CH033 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 20/11/1984 CHQL2018-3 Đạt

16 63CH038 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 24/08/1979 CHQLKT2021-1 Đạt

17 63CH023 Phạm Thị Mỹ Hạnh Nữ 20/09/1988 CHQLKT2021-2 Đạt

18 61DT18 Tri Vinh Hiển Nam 28/08/1981 CHSH2020 Không đạt Chưa nộp LV thư viện

19 61DT21 Nguyễn Thị Phương Huyền Nữ 21/12/1993 CHSH2020 Không đạt Chưa nộp LV thư viện

20 60DT21 Nguyễn Thị Bích Kiều Nữ 29/03/1990 CHQL2018-6 Không đạt Chưa nộp LV thư viện

21 62CH039 Hồ Văn Kim Nam 01/07/1986 CHQLTS2020-2 Đạt

22 61CH174 Lương Thị Phương Lâm Nữ 11/07/1991 CHQT2019-2 Đạt

23 60CH253 Ngô Hoàng Ngọc Linh Nữ 27/11/1995 CHQT2018-1 Đạt

24 61CH087 Nguyễn Yến Linh Nữ 08/10/1993 CHSH2019 Đạt

25 60CH255 Nguyễn Phùng Long Nam 30/10/1990 CHQT2018-2 Đạt



STT Mã HV Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Mã lớp Tốt nghiệp Ghi chú

26 63CH026 Đinh Tấn Lực Nam 12/10/1981 CHQLKT2021-2 Đạt

27 62CH117 Đinh Văn Minh Nam 22/12/1997 CHQTKD2020-1 Đạt

28 62CH041 Đỗ Thị Tuyết Mỹ Nữ 18/06/1988 CHQLTS2020-2 Đạt

29 62CH019 Nguyễn Thị Lê Nghi Nữ 28/09/1984 CHNT2020 Đạt

30 63CH069 Huỳnh Trần Thảo Nghi Nữ 10/11/1992 CHQTKD2021-1 Đạt

31 63CH028 Võ Như Ngọc Nam 10/02/1980 CHQLKT2021-2 Đạt

32 63CH071 Nguyễn Ngô Thanh Nguyên Nữ 26/05/1992 CHQTKD2021-1 Đạt

33 63CH074 Huỳnh Thảo Nhi Nữ 26/03/1995 CHQTKD2021-1 Đạt

34 60CH201 Lê Hồng Nhung Nữ 02/01/1991 CHKT2018 Không đạt Chưa nộp LV thư viện

35 60CH202 Nguyễn Thị Lan Phương Nữ 08/03/1992 CHKT2018 Không đạt Chưa nộp LV thư viện

36 60CH232 Phạm Thanh Phương Nữ 16/10/1990 CHQT2018-1 Đạt

37 62CH128 Lê Thị Thu Phương Nữ 18/05/1997 CHQTKD2020-1 Đạt

38 63CH045 Vương Xuân Phương Nam 04/11/1975 CHQLKT2021-1 Đạt

39 60CH227 Nguyễn Trần Như Quỳnh Nữ 07/03/1996 CHNT2018 Không đạt Chưa nộp LV thư viện

40 63CH030 Trần Văn Sĩ Nam 30/11/1968 CHQLKT2021-2 Đạt

41 60CH264 Hồ Thế Sơn Nam 12/06/1995 CHQT2018-2 Đạt

42 63CH031 Trần Ngọc Tài Nam 30/08/1989 CHQLKT2021-2 Đạt

43 62CH121 Hoàng Thị Mỹ Tâm Nữ 22/12/1995 CHQTKD2020-1 Đạt

44 61CH122 Nguyễn Công Tạo Nam 06/01/1988 CHCK2019-NL Đạt

45 60CH266 Trần Thị Diệu Thanh Nữ 03/07/1993 CHQT2018-2 Đạt

46 60CH204 Đặng Nguyễn Thiện Thành Nam 21/06/1993 CHKT2018 Đạt

47 62CH045 Lý Bảo Thành Nam 24/08/1982 CHQLTS2020-2 Đạt

48 63CH032 Nguyễn Thị Xuân Thảo Nữ 28/07/1988 CHQLKT2021-2 Đạt

49 63CH051 Đặng Trần Như Thảo Nữ 22/04/1996 CHQLKT2021-1 Đạt

50 60CH270 Nguyễn Nguyên Hoàng Thọ Nam 24/06/1990 CHQT2018-2 Đạt

51 62CH122 Đặng Đình Nguyễn Thông Nam 17/06/1993 CHQTKD2020-1 Đạt

52 63CH054 Phan Thị Ngọc Thu Nữ 10/07/1987 CHQLKT2021-1 Đạt

53 62CH022 Nguyễn Thị Thúy Nữ 10/12/1976 CHNT2020 Đạt



STT Mã HV Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Mã lớp Tốt nghiệp Ghi chú

54 62CH047 Lưu Việt Tiến Nam 13/11/1980 CHQLTS2020-2 Đạt

55 60CH134 Đặng Vi Tín Nam 08/10/1992 CHQL2018-5 Đạt

56 63CH081 Nguyễn Văn Tỏ Nam 02/12/1995 CHQTKD2021-1 Đạt

57 62CH049 Trần Thanh Thiện Toàn Nam 07/11/1981 CHQLTS2020-2 Đạt

58 61CH179 Mai Hoàng Bảo Trâm Nữ 31/03/1996 CHQT2019-2 Đạt

59 61CH180 Đỗ Minh Ngọc Trân Nữ 26/10/1988 CHQT2019-2 Đạt

60 60CH141 Nguyễn Duy Trinh Nữ 14/03/1992 CHQL2018-5 Đạt

61 60CH162 Trần Quốc Trung Nam 16/08/1988 CHQL2018-6 Đạt

62 63CH057 Trần Nguyễn Tố Uyên Nữ 01/02/1998 CHQLKT2021-1 Đạt

63 62CH126 Phạm Huỳnh Thanh Vân Nữ 11/06/1996 CHQTKD2020-1 Đạt

64 63CH085 Nguyễn Đức Trà Vinh Nam 23/06/1997 CHQTKD2021-1 Đạt

65 62CH052 Nguyễn Đức Ý Nam 23/12/1987 CHQLTS2020-2 Đạt

66 63CH059 Võ Thị Như Ý Nữ 06/06/1977 CHQLKT2021-1 Đạt


